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	TT
STT
	Đoàn luật sư tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	I. TRƯỜNG HỢP ĐẠT YÊU CẦU KIỂM TRA TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	1. 
	Hà Nội
	Nguyễn Hoàng Đoan Phương
	13738
	
	x
	16
	01
	1982
	Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	2. 
	Hà Nội
	Thân Thị Hương
	13739
	
	x
	04
	8
	1985
	Xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
	Đạt yêu cầu KTTS

	3. 
	Hà Nội
	Bùi Lê Thu
	13740
	
	x
	26
	9
	1990
	Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	4. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	13741
	
	x
	15
	8
	1988
	Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	5. 
	Hà Nội
	Ngô Thị Nga
	13742
	
	x
	23
	10
	1969
	Phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	6. 
	Hà Nội
	Ngô Lan Anh
	13743
	
	x
	01
	05
	1990
	Phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	7. 
	Hà Nội
	Trần Thị Hiền
	13744
	
	x
	12
	8
	1976
	Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	8. 
	Hà Nội
	Nguyễn Đức Hiếu
	13745
	x
	
	19
	8
	1976
	Phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	9. 
	Hà Nội
	Phan Trường Linh
	13746
	x
	
	17
	11
	1986
	Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	10. 
	Hà Nội
	Trịnh Hương Lan
	13747
	
	x
	18
	7
	1983
	Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	11. 
	Lai Châu
	Nguyễn Thị Kim Anh
	13748
	
	x
	26
	8
	1986
	Phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	12. 
	Đà Nẵng
	Lê Đình Dũng
	13749
	x
	
	04
	02
	1968
	Phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
	Đạt yêu cầu KTTS

	13. 
	Đà Nẵng
	Trần Nguyễn Khánh Trang
	13750
	
	x
	23
	12
	1980
	Phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
	Đạt yêu cầu KTTS

	14. 
	Bến Tre
	Trần Hà Thanh
	13751
	x
	
	13
	12
	1983
	Phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Đạt yêu cầu KTTS

	15. 
	Thành phố

Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị An Nhã
	13752
	
	x
	05
	4
	1978
	Phường 14, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	16. 
	Thành phố

Hồ Chí Minh
	Lê Minh Thông
	13753
	x
	
	05
	6
	1980
	Phường 3, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	17. 
	Thành phố

Hồ Chí Minh
	Trần Quốc Hưng
	13754
	x
	
	01
	6
	1982
	Xã Bảo Vinh, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	Đạt yêu cầu KTTS

	18. 
	Thành phố

Hồ Chí Minh
	Nguyễn Khải Quỳnh
	13755
	x
	
	04
	10
	1980
	Phường 15, quận Tân Bình., Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	19. 
	Thành phố

Hồ Chí Minh
	Lý Kim Ngân
	13756
	x
	
	12
	11
	1958
	Phường 6, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	20. 
	Thành phố

Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Kim Nhung
	13757
	
	x
	27
	11
	1990
	Xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Đạt yêu cầu KTTS

	21. 
	Thành phố

Hồ Chí Minh
	Lê Thị Bích
	13758
	
	x
	04
	4
	1987
	Xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Đạt yêu cầu KTTS

	22. 
	Thành phố

Hồ Chí Minh
	Đinh Hoàng Khanh
	13759
	
	x
	22
	3
	1981
	Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	23. 
	Thành phố

Hồ Chí Minh
	Trương Thị Như Ý
	13760
	
	x
	05
	02
	1985
	Phường 15, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	24. 
	Đồng Nai
	Phạm Thị Mỹ Lan
	13761
	
	x
	03
	6
	1986
	Phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đạt yêu cầu KTTS

	II. TRƯỜNG HỢP MIỄN TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	25. 
	Nghệ An
	Nguyễn Thị Hương
	13762
	
	x
	18
	7
	1961
	Phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	Đã là thẩm phán

	26. 
	Nghệ An
	Nguyễn Thị Hường
	13763
	
	x
	24
	10
	1961
	Xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
	Đã là thẩm phán

	27. 
	Nghệ An
	Nguyễn Thiện Quế
	13764
	x
	
	04
	8
	1958
	Xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	Đã là điều tra viên trung cấp

	28. 
	Thái Nguyên
	Phan Đức Hiến
	13765
	x
	
	20
	6
	1956
	Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Đã là thẩm phán

	29. 
	Lâm Đồng
	Phạm Văn Khải
	13766
	x
	
	16
	10
	1958
	Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Đã là kiểm sát viên

	30. 
	Lâm Đồng
	Nguyễn Công Duy
	13767
	x
	
	10
	02
	1957
	Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Đã là điều tra viên cao cấp

	31. 
	Bến Tre
	Nguyện Thị Ngọc Phượng
	13768
	
	x
	28
	02
	1960
	Thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
	Đã là thẩm phán

	32. 
	Thanh Hóa
	Trương Hùng Biện
	13769
	x
	
	24
	7
	1958
	Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Đã là kiểm sát viên

	33. 
	Kiên Giang
	Đỗ Tài Đức
	13770
	x
	
	24
	11
	1956
	Phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Đã là chuyên viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật

	34. 
	Đồng Nai
	Nguyễn Đình Đát
	13771
	x
	
	19
	5
	1960
	Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đã là điều tra viên trung cấp

	35. 
	Đồng Nai
	Nguyễn Thị Hòa
	13772
	
	x
	
	
	1961
	Phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đã là kiểm sát viên 

	36. 
	Bình Phước
	Nguyễn Thanh Thủy
	13773
	x
	
	12
	12
	1956
	Phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
	Đã là thẩm phán

	37. 
	Hà Nội
	Đinh Xuân Dụa
	13774
	x
	
	13
	9
	1960
	Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Đã là điều tra viên trung cấp

	38. 
	Hà Nội
	Hoàng Yến
	13775
	
	x
	30
	10
	1961
	Phường Khương Thượng, quận Đồng Đa, thành phố Hà Nội
	Đã là thẩm phán

	39. 
	Hà Nội
	Nguyễn Hiếu Vinh
	13776
	x
	
	16
	7
	1955
	Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
	Là tiến sỹ luật

	40. 
	Hà Nội
	Trần Mai Hoa
	13777
	
	x
	06
	10
	1960
	Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	Đã là điều tra viên cao cấp

	41. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Hoài Linh
	13778
	
	x
	03
	5
	1961
	Phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
	Đã là thẩm phán

	42. 
	Thành phố  Hồ Chí Minh
	Nguyễn Xuân Thanh
	13779
	x
	
	15
	5
	1955
	Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là thẩm phán

	43. 
	Thành phố  Hồ Chí Minh
	Hồ Xuân Lương
	13780
	x
	
	08
	9
	1960
	Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là điều tra viên trung cấp

	44. 
	Thành phố  Hồ Chí Minh
	Trần Văn Bình
	13781
	x
	
	26
	12
	1959
	Phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là điều tra viên trung cấp 

	45. 
	Thành phố  Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Thu Hương
	13782
	
	x
	29
	6
	1961
	Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là thẩm phán 

	46. 
	Thành phố  Hồ Chí Minh
	Phạm Thái Lâm
	13783
	x
	
	07
	11
	1956
	Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là thẩm phán 

	47. 
	Long An
	Bùi Minh Vũ
	13784
	x
	
	20
	10
	1973
	Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
	Đã là kiểm sát viên 

	48. 
	An Giang
	Lê Hùng Tuấn
	13785
	x
	
	01
	3
	1981
	Thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang
	Đã là thẩm phán

	49. 
	Phú Thọ
	Nguyễn Kim Long
	13786
	x
	
	30
	7
	1954
	Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	Đã là điều tra viên cao cấp
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